
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày     tháng     năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý  

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo 

định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số         

1396/TTr-VPUBND ngày 02 tháng 7 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục kèm theo). 

Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm đăng tải và duy 
trì danh mục báo cáo định kỳ trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh ngay sau 
khi Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục báo cáo định kỳ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh (để công khai trên  

Cổng thông tin điện tử tỉnh); 

- Các phòng TMTH Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCC, HC-TC. 
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Vương Quốc Tuấn 



 

 

 

PHỤ LỤC  

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

STT Tên báo cáo 
Đối tượng thực hiện 

báo cáo 

Cơ quan nhận  

báo cáo 

Tần xuất 

thực hiện 

báo cáo 

Văn bản quy định  

chế độ báo cáo 

 

Ghi chú 

1 

Báo cáo tình hình 

cung cấp thông tin, 

dữ liệu tài nguyên 

và môi trường 

Tổ chức, cá nhân thu 

thập, cung cấp thông 

tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường 

- Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; 

- Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Hằng năm 

Quyết định số 69/2026/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2026 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 

khai thác, chia sẻ và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

2 

Báo cáo tình hình 

triển khai định giá 

rừng, định khung 

giá rừng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Bộ Nông nghiệp và 

Môi tường (Cục Lâm 

nghiệp và Kiểm lâm) 

Hằng năm 

Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2026 của UBND tỉnh ban 

hành định khung giá rừng trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

3 

Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường 

cấp tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- UBND tỉnh; 

- Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường 

Hằng năm Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2026 của UBND tỉnh ban 

hành quy định về quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

Báo cáo công 

tác quản lý 

chất thải rắn 

sinh hoạt tích 

hợp trong 

Báo cáo công 

tác bảo vệ 

môi trường 

cấp tỉnh 

4 

Báo cáo công tác 

quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt 

Các sở, ban, ngành, 

UBND cấp xã 

UBND tỉnh (thông 

qua Sở Nông nghiệp 

và Môi trường) 
Hằng năm 



2 

 

 

5 

Báo cáo công tác 

quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị 

di sản văn hóa trên 

địa bàn tỉnh 

UBND cấp xã 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Hằng năm 

Quyết định số 20/2026/QĐ-

UBND ngày 20/4/2026 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên 

 

6 

Báo cáo tình hình, 

kết quả công tác 

quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo 

Công an tỉnh; Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh; Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Sở 

Xây dựng; Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Báo và Phát 

thanh - Truyền hình 

Thái Nguyên; Trung 

tâm Thông tin tỉnh; 

UBND các xã, phường 

Sở Dân tộc và Tôn 

giáo 

Hằng 

tháng/quý/6 

tháng/năm 

Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2025 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên 

 

7 

Báo cáo tình hình 

quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng 

và bảo trì công trình 

xây dựng chuyên 

ngành do mình 

quản lý trên địa bàn 

Sở Công Thương; Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường; Ban Quản lý 

các KCN tỉnh; UBND 

cấp xã 

- UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng 
Hằng năm 

Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2026 của UBND tỉnh 

ban hành quy định trách nhiệm quản 

lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên 
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